DỰ THẢO LẦN 1
	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:           /2013/TT-NHNN
	Hà Nội, ngày     tháng     năm 2013


 

THÔNG TƯ
Hướng dẫn hoạt động của công ty cho thuê tài chính.

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6  năm 2010;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số …/2013/NĐ-CP ngày…..tháng…năm…quy định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính.
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn hoạt động của công ty cho thuê tài chính.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn hoạt động cho thuê tài chính, mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính, cho vay bổ sung vốn lưu động đối với bên thuê tài chính, cho thuê vận hành.


Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Công ty cho thuê tài chính được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.
2. Công ty tài chính thực hiện hoạt động cho thuê tài chính theo quy định tại Thông tư này.

3. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Cho thuê tài chính là hoạt động cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính giữa Bên cho thuê tài chính với Bên thuê tài chính. Bên cho thuê tài chính cam kết mua tài sản cho thuê tài chính theo yêu cầu của Bên thuê tài chính và nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê tài chính trong suốt thời hạn cho thuê. Bên thuê tài chính sử dụng tài sản thuê tài chính và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính
2. Tài sản cho thuê tài chính  là máy móc, thiết bị hoặc các động sản khác. 

3. Bên cho thuê tài chính là công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính.

4. Bên thuê tài chính là tổ chức, cá nhân hoạt động tại Việt Nam, trực tiếp sử dụng tài sản thuê cho mục đích hoạt động của mình, bao gồm: 

a) Cá nhân, hộ gia đình;

b) Doanh nghiệp;

c) Các tổ chức khác thuộc đối tượng được vay vốn của các tổ chức tín dụng.

5. Tiền thuê là số tiền mà Bên thuê phải trả cho Bên cho thuê theo thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính và Hợp đồng cho thuê vận hành.

6. Mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính (sau đây gọi là mua và cho thuê lại) là việc Bên cho thuê tài chính mua tài sản cho thuê tài chính quy định tại khoản 2 Điều này thuộc sở hữu của Bên thuê và cho Bên thuê thuê lại chính các tài sản đó theo hình thức cho thuê tài chính để Bên thuê tiếp tục sử dụng phục vụ cho hoạt động của mình. Trong giao dịch mua và cho thuê lại, Bên thuê đồng thời là bên cung ứng tài sản cho thuê.

7. Bên mua và cho thuê lại là các công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính được phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

8. Bên bán và thuê lại là các tổ chức hoạt động tại Việt Nam, cá nhân sinh sống làm việc tại Việt Nam, trực tiếp sử dụng tài sản thuê cho mục đích hoạt động của mình, bao gồm các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều này.

9. Cho vay bổ sung vốn lưu động đối với bên thuê tài chính là hình thức Bên cho thuê tài chính cho bên thuê tài chính vay vốn ngắn hạn để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh.

 10. Cho thuê vận hành là hình thức cho thuê tài sản, theo đó Bên thuê vận hành sử dụng tài sản cho thuê vận hành của Bên cho thuê vận hành trong một thời gian nhất định và sẽ trả lại tài sản đó cho Bên cho thuê vận hành khi kết thúc thời hạn thuê tài sản. Bên cho thuê vận hành giữ quyền sở hữu tài sản cho thuê vận hành và nhận tiền cho thuê vận hành theo hợp đồng cho thuê vận hành.
11. Thời hạn thuê là thời gian Bên thuê sử dụng tài sản cho thuê và trả tiền thuê. Thời hạn thuê được Bên cho thuê và Bên thuê thoả thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính và Hợp đồng cho thuê vận hành. 

Điều 4. Đồng tiền sử dụng trong giao dịch (cho thuê tài chính, mua và cho thuê lại, cho vay bổ sung vốn lưu động, cho thuê vận hành) của công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính:
Các giao dịch (cho thuê tài chính, mua và cho thuê lại, cho vay bổ sung vốn lưu động, cho thuê vận hành) của công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính được thực hiện bằng đồng Việt Nam.


Điều 5. Các chi phí liên quan trong hoạt động (cho thuê tài chính, mua và cho thuê lại, cho vay bổ sung vốn lưu động, cho thuê vận hành) của công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính

Các chi phí liên quan đến hoạt động (cho thuê tài chính, mua và cho thuê lại, cho vay bổ sung vốn lưu động, cho thuê vận hành) của công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính mà Bên thuê phải trả cho công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính do công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính và Bên thuê thoả thuận phù hợp với quy định của pháp luật và quy định trong Hợp đồng (cho thuê tài chính, mua và cho thuê lại, cho vay bổ sung vốn lưu động, cho thuê vận hành) của công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính và bên thuê.
Điều 6. Ngôn ngữ giao dịch

Văn bản giao dịch chính thức của công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính phải sử dụng tiếng Việt hoặc đồng thời tiếng Việt và tiếng nước ngoài thông dụng.

Chương II

HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH

Điều 7. Điều kiện cho thuê tài chính
1. Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính thực hiện hoạt động cho thuê tài chính phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có đội ngũ cán bộ, nhân viên có đủ trình độ chuyên môn về hoạt động cho thuê tài chính; thương mại trong nước và quốc tế bao gồm cả trình độ, kiến thức luật pháp thương mại và nghiệp vụ thanh toán trong nước và quốc tế, ngoại hối;

b) Có quy định nội bộ về cấp tín dụng dưới hình thức cho thuê tài chính theo quy định của pháp luật;

c) Có phương án bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật khi thực hiện hoạt động cho thuê tài chính;

d) Có hệ thống đánh giá tín dụng khách hàng.

2. Công ty tài chính thực hiện hoạt động cho thuê tài chính phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều...  Nghị định số..../.../NĐ-CP ngày ...tháng ...năm... của Chính phủ về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính


3. Bên thuê tài chính là tổ chức, cá nhân hoạt động tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau:


a) Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật:

- Đối với Bên thuê tài chính là tổ chức và cá nhân Việt Nam: Tổ chức phải có năng lực pháp luật dân sự; cá nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân, đại diện của hộ gia đình, đại diện của tổ hợp tác phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự.

- Đối với Bên thuê tài chính là tổ chức và cá nhân nước ngoài: Tổ chức phải có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cá nhân phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định khác. Căn cứ áp dụng pháp luật đối với tổ chức và cá nhân này được thực hiện theo quy định của pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài .



b) Có dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án đầu tư phục vụ đời sống khả thi, hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật và sử dụng tài sản thuê để thực hiện dự án đó.


c) Có khả năng tài chính đảm bảo thanh toán tiền thuê trong thời hạn thuê đã cam kết.


Điều 8. Tiền thuê tài chính

1. Tiền thuê tài chính bao gồm:


a) Nợ gốc được xác định trên cơ sở giá mua các tài sản cho thuê và các chi phí hợp lý liên quan đến việc mua tài sản đó;


b) Nợ lãi được xác định trên cơ sở dư nợ gốc, lãi suất và thời hạn thuê tài chính.


2. Các chi phí khác liên quan đến hoạt động cho thuê tài chính mà Bên thuê tài chính phải trả cho Bên cho thuê tài chính do Bên cho thuê tài chính và Bên thuê tài chính thoả thuận phù hợp với quy định của pháp luật.


Điều 9. Lãi suất cho thuê tài chính

1. Mức lãi suất cho thuê tài chính do Bên cho thuê tài chính thoả thuận với Bên thuê tài chính trong hợp đồng cho thuê tài chính.


2. Mức lãi suất áp dụng đối với các khoản nợ gốc tiền thuê tài chính quá thời hạn trả nợ do Bên cho thuê tài chính thoả thuận với Bên thuê tài chính trong hợp đồng cho thuê tài chính, nhưng không vượt quá 150% lãi suất cho thuê tài chính áp dụng trong thời hạn cho thuê tài chính đã được ký kết hoặc điều chỉnh trong hợp đồng cho thuê tài chính.

Điều 10. Thời hạn và kỳ hạn cho thuê tài chính

1. Thời hạn cho thuê tài chính là khoảng thời gian tính từ thời điểm Bên thuê tài chính nhận nợ tiền thuê tài chính cho đến khi trả hết nợ tiền thuê đã được thỏa thuận ghi trong hợp đồng cho thuê tài chính. Thời điểm nhận nợ tiền thuê tài chính do Bên cho thuê tài chính thỏa thuận với Bên thuê tài chính.

Bên cho thuê tài chính và Bên thuê tài chính căn cứ chu kỳ sản xuất, kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của dự án đầu tư, khả năng thanh toán tiền thuê của Bên thuê tài chính để thỏa thuận thời hạn cho thuê tài chính. Đối với tổ chức Việt Nam và nước ngoài, thời hạn cho thuê tài chính không quá thời hạn hoạt động còn lại theo quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động tại Việt Nam; đối với cá nhân nước ngoài, thời hạn cho thuê tài chính không vượt quá thời hạn được phép sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

2. Kỳ hạn cho thuê tài chính là các khoảng thời gian trong thời hạn cho thuê tài chính đã được thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính, mà tại cuối mỗi khoảng thời gian đó Bên thuê tài chính phải trả một phần hoặc toàn bộ số tiền thuê tài chính cho Bên cho thuê tài chính.

3. Phương pháp tính tiền thuê là thu cả gốc và lãi theo phương pháp tính lãi kép.
Điều 11. Thẩm định và quyết định cho thuê tài chính

1. Bên cho thuê tài chính xem xét quyết định cho thuê tài chính đối với Bên thuê tài chính trên cơ sở đánh giá tính khả thi, hiệu quả của dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án đầu tư phục vụ đời sống, các điều kiện về cho thuê tài chính và khả năng trả nợ của Bên thuê tài chính.

2. Bên cho thuê tài chính xây dựng quy trình thẩm định, xét duyệt cho thuê tài chính theo nguyên tắc phân định rõ trách nhiệm giữa khâu thẩm định và quyết định cho thuê tài chính, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan.

Điều 12. Hồ sơ cho thuê tài chính

1. Giấy đề nghị thuê tài chính của Bên thuê tài chính, trong đó ghi cụ thể tên tài sản thuê kèm theo các tài liệu chứng minh đủ điều kiện thuê tài chính.

2. Bên cho thuê tài chính hướng dẫn các loại tài liệu mà Bên thuê tài chính cần gửi cho Bên cho thuê tài chính phù hợp với quy định của pháp luật về hoạt động cho thuê tài chính và đặc điểm hoạt động cho thuê tài chính.
3. Bên thuê tài chính phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và hợp pháp của các tài liệu gửi cho Bên cho thuê tài chính. 

Điều 13. Hợp đồng cho thuê tài chính

1. Hợp đồng cho thuê tài chính là thỏa thuận giữa Bên cho thuê tài chính và Bên thuê tài chính về việc cho thuê tài chính theo quy định của pháp luật về hoạt động cho thuê tài chính, hướng dẫn của Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

2. Hợp đồng cho thuê tài chính phải được lập thành văn bản phù hợp với các quy định của pháp luật về hợp đồng dân sự và phải có các nội dung chủ yếu: Tên, địa chỉ của Bên cho thuê tài chính và Bên thuê tài chính; điều kiện cho thuê; tên, chủng loại và chất lượng của tài sản cho thuê; mục đích sử dụng tài sản thuê; tiền gốc và lãi suất thuê tài chính, các chi phí khác; thời điểm nhận nợ và thời hạn cho thuê tài chính; kỳ hạn và thời hạn trả nợ tiền thuê tài chính; quyền và nghĩa vụ của các bên, xử lý trường hợp hợp đồng cho thuê chấm dứt trước hạn. Các nội dung khác của hợp đồng cho thuê tài chính do Bên cho thuê tài chính và Bên thuê tài chính thỏa thuận.

3. Hợp đồng cho thuê có hiệu lực kể từ khi bên cho thuê xuất tiền trả cho bên cung cấp để mua tài sản cho thuê.

4. Hợp đồng cho thuê phải quy định rõ ràng việc xử lý khi hợp đồng cho thuê chấm dứt trước hạn.

5. Các bên không được đơn phương huỷ bỏ hợp đồng cho thuê tài chính (trừ trường hợp được nêu tại Điều… Nghị định số.../20...NĐ-CP ngày.../.../.... quy định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính.

Điều 14. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn

1. Bên cho thuê tài chính thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ tiền thuê tài chính đối với Bên thuê tài chính theo một trong hai phương thức sau đây:

a) Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ là việc Bên cho thuê tài chính chấp thuận thay đổi kỳ hạn trả nợ tiền thuê tài chính, nhưng không vượt quá thời hạn cho thuê tài chính đã thỏa thuận trước đó trong hợp đồng cho thuê tài chính.

b) Gia hạn nợ là việc Bên cho thuê tài chính chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ tiền thuê tài chính vượt quá thời hạn cho thuê đã thỏa thuận trước đó trong hợp đồng cho thuê tài chính.

2. Bên cho thuê tài chính thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ tiền thuê tài chính đối với Bên thuê tài chính như sau:

a) Bên cho thuê tài chính quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ tiền thuê tài chính theo đề nghị của Bên thuê tài chính và trên cơ sở khả năng tài chính của mình, kết quả đánh giá khả năng trả nợ của Bên thuê tài chính đối với các trường hợp:

- Bên thuê tài chính không có khả năng trả nợ gốc và/hoặc lãi tiền thuê tài chính đúng kỳ hạn trả nợ trong phạm vi thời hạn cho thuê đã thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính và được Bên cho thuê tài chính đánh giá là có khả năng trả nợ trong các kỳ hạn tiếp theo, thì Bên cho thuê tài chính xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi tiền thuê tài chính.

- Bên thuê tài chính không có khả năng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền thuê tài chính đúng thời hạn cho thuê đã thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính và được Bên cho thuê tài chính đánh giá là có khả năng trả nợ trong một khoảng thời gian nhất định sau thời hạn cho thuê, thì Bên cho thuê tài chính xem xét cho gia hạn thời hạn cho thuê phù hợp với khả năng trả nợ của Bên thuê tài chính.

b) Bên cho thuê tài chính ban hành Quy trình về cơ cấu lại thời hạn trả nợ tiền thuê tài chính phù hợp với hướng dẫn của Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan về hoạt động cho thuê tài chính, gửi cho Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng chậm nhất sau 05 ngày, kể từ ngày ban hành.

3. Bên cho thuê tài chính thực hiện việc chuyển nợ quá hạn tiền thuê tài chính đối với Bên thuê tài chính như sau:

Bên cho thuê tài chính thực hiện việc chuyển nợ quá hạn tiền thuê tài chính  đối với Bên thuê tài chính phải tuân thủ theo quy định về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro của Ngân hàng nhà nước.

Điều 15. Giảm lãi tiền thuê tài chính

1. Bên cho thuê tài chính  được xem xét, quyết định giảm lãi tiền thuê tài chính cho Bên thuê theo nguyên tắc sau đây:

a) Bên thuê tài chính bị tổn thất về tài sản dẫn đến bị khó khăn về tài chính, không có khả năng trả lãi tiền thuê tài chính.

b) Mức độ giảm lãi tiền thuê tài chính phù hợp với khả năng tài chính của Bên cho thuê tài chính.

c) Không được giảm lãi tiền thuê tài chính đối với Bên thuê tài chính là các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Các tổ chức tín dụng.

2. Bên cho thuê tài chính phải ban hành Quy chế giảm lãi tiền thuê tài chính đối với Bên thuê tài chính. Quy chế giảm lãi tiền thuê tài chính do Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của công ty phê duyệt theo các nguyên tắc tại khoản 1 Điều này; đối với công ty cho thuê tài chính là công ty con của tổ chức tín dụng, thì do Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng đó phê duyệt. Việc giảm lãi tiền thuê tài chính đối với Bên thuê tài chính chỉ được thực hiện sau khi Quy chế giảm lãi tiền thuê tài chính được ban hành.

Chương III

HOẠT ĐỘNG MUA VÀ CHO THUÊ LẠI THEO HÌNH THỨC

CHO THUÊ TÀI CHÍNH
Điều 16. Nguyên tắc mua và cho thuê lại

1. Giao dịch mua và cho thuê lại phải thực hiện thông qua hợp đồng mua tài sản và hợp đồng cho thuê tài chính giữa Bên mua và cho thuê lại và Bên bán và thuê lại. Hợp đồng mua tài sản có hiệu lực từ thời điểm hợp đồng cho thuê tài chính có hiệu lực.

2. Trong giao dịch mua và cho thuê lại, Bên mua và cho thuê lại nắm giữ quyền sở hữu tài sản cho thuê và cho thuê lại đối với Bên bán và thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính phù hợp với pháp luật về cho thuê tài chính. Việc chuyển quyền sở hữu tài sản từ Bên bán và thuê lại sang Bên mua và cho thuê lại được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật. 

3. Bên mua và cho thuê lại lựa chọn tài sản cho thuê và Bên bán và thuê lại có khả năng trả nợ để thực hiện giao dịch mua và cho thuê lại an toàn, hiệu quả.

Điều 17. Tài sản cho thuê trong giao dịch mua và cho thuê lại

1. Tài sản cho thuê phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên bán và thuê lại;

2. Tài sản cho thuê không là tài sản đang được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác;

3. Không có tranh chấp liên quan đến tài sản cho thuê;

4. Tài sản cho thuê đang hoạt động bình thường;

5. Tài sản cho thuê bao gồm: máy móc, thiết bị và các động sản khác.

Điều 18. Hợp đồng mua tài sản

Hợp đồng mua tài sản phải có các nội dung chính sau: tên, địa chỉ của các bên; mục đích mua tài sản; mô tả tài sản; giá mua tài sản; phương thức thanh toán; thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng; quyền lợi và nghĩa vụ các bên; trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng.

Ngoài ra, các bên có thể thoả thuận các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật về mua bán tài sản.

Điều 19. Quyền và nghĩa vụ 

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên mua và cho thuê lại

a) Yên cầu Bên bán và thuê lại cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu liên quan đến tài sản cho thuê.

b) Yêu cầu Bên bán và thuê lại xuất hoá đơn bán hàng hợp pháp, giao toàn bộ bản chính giấy tờ về sở hữu và các hoá đơn, chứng từ khác có quyền, lợi ích có liên quan của tài sản cho thuê.

c) Yêu cầu Bên bán và thuê lại bồi thường thiệt hại do các tranh chấp phát sinh liên quan đến quyền sở hữu tài sản cho thuê.

d) Thanh toán cho Bên bán và thuê lại số tiền đã thoả thuận trong hợp đồng mua tài sản.

đ) Thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng mua tài sản và hợp đồng cho thuê tài chính.

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên bán và thuê lại:

a) Nhận tiền bán tài sản do Bên mua và cho thuê lại thanh toán theo giá đã thoả thuận trong hợp đồng mua tài sản.

b) Cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực tất cả các thông tin, tài liệu, báo cáo theo yêu cầu của Bên mua và cho thuê lại.

c) Xuất hoá đơn bán hàng hợp pháp, giao toàn bộ bản chính giấy tờ về sở hữu và các hoá đơn, chứng từ khác về quyền, lợi ích có liên quan của tài sản cho thuê theo yêu cầu của Bên mua và cho thuê lại.

d) Bồi thường thiệt hại do các tranh chấp phát sinh liên quan đến quyền sở hữu tài sản cho thuê.

đ) Thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng mua tài sản và hợp đồng cho thuê tài chính.

3. Ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, Bên mua và cho thuê lại và Bên bán và thuê lại còn có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, Nghị định số.../20.../NĐ-CP ngày.../.../... quy định về hoạt động công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính. 

Điều 20. Quy định về thuế

Các quy định về thuế đối với hoạt động mua và cho thuê lại được thực hiện theo quy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ Tài chính.


Chương IV
CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG ĐỐI VỚI

BÊN THUÊ TÀI CHÍNH

Điều 21. Điều kiện thực hiện hoạt động cho vay bổ sung vốn lưu động

Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính thực hiện hoạt động cho vay bổ sung vốn lưu động đối với bên thuê tài chính phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực chuyên môn để thực hiện hoạt động cho vay bổ sung vốn lưu động.
2. Có quy định nội bộ về cho vay bổ sung vốn lưu động theo quy định của pháp luật
3. Bộ máy quản trị, điều hành; hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ đảm bảo các quy định của Ngân hàng Nhà nước.

4. Có phương án bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật khi thực hiện cho vay bổ sung vốn lưu động.

5. Mục đích vay vốn lưu động liên quan đến việc sử dụng tài sản cho thuê tài chính.

6. Tuân thủ các quy định của Ngân hàng nhà nước về cho vay đối với khách hàng của tổ chức tín dụng.

Chương V

HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ VẬN HÀNH

Điều 22. Điều kiện để thực hiện cho thuê vận hành

1. Bên cho thuê vận hành là công ty cho thuê tài chính được thành lập và thực hiện hoạt động cho thuê vận hành theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng. 

2. Công ty cho thuê tài chính thực hiện cho thuê vận hành phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Đảm bảo các quy định về an toàn tại Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

b) Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ cho hoạt động cho thuê vận hành như: kho bãi, bảo dưỡng đối với tài sản cho thuê.

3. Bên thuê vận hành là các tổ chức, cá nhân hoạt động tại Việt Nam, bao gồm: doanh nghiệp, tổ chức khác thuộc đối tượng vay vốn của các tổ chức tín dụng, hộ gia đình, cá nhân. 

Điều 23. Tài sản cho thuê vận hành

1. Tài sản cho thuê vận hành bao gồm máy móc – thiết bị, phương tiện vận tải và các động sản khác;

2. Tài sản cho thuê vận hành phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của công ty cho thuê tài chính;

3. Không có tranh chấp liên quan đến tài sản cho thuê vận hành;

4. Tài sản cho thuê vận hành đang hoạt động bình thường.

Điều 24. Quy định về định kỳ trả tiền thuê, gia hạn trả tiền thuê và chuyển nợ quá hạn trong cho thuê vận hành

Các quy định về định kỳ trả tiền thuê, gia hạn trả tiền thuê và chuyển nợ quá hạn trong cho thuê vận hành được áp dụng tại Điều 14 của Thông tư này.

Điều 25. Hợp đồng cho thuê vận hành

1. Hợp đồng cho thuê vận hành là loại hợp đồng cho thuê tài sản được ký kết giữa Bên cho thuê vận hành và Bên thuê vận hành về việc cho thuê một hoặc một số tài sản cho thuê theo quy định tại Điều 23 Thông tư này, phù hợp với quyền và nghĩa vụ của các bên. Hợp đồng cho thuê có hiệu lực kể từ ngày được hai bên thoả thuận trong hợp đồng cho thuê.

2. Hợp đồng cho thuê phải quy định rõ ràng việc xử lý khi hợp đồng cho thuê chấm dứt trước hạn.

3. Các bên không được đơn phương huỷ bỏ hợp đồng cho thuê vận hành trừ các trường hợp được nêu tại Điều 26 Thông tư này.

Điều 26: Chấm dứt hợp đồng cho thuê vận hành trước hạn: 

1. Bên cho thuê vận hành có quyền chấm dứt hợp đồng cho thuê vận hành trước hạn khi có một trong các trường hợp sau:

a) Bên thuê vận hành không trả tiền thuê theo quy định trong hợp đồng cho thuê;

b) Bên thuê vận hành vi phạm các điều khoản trong hợp đồng cho thuê;

c) Bên thuê vận hành bị phá sản, giải thể;

d) Người bảo lãnh bị phá sản, giải thể và Bên cho thuê vận hành không chấp nhận đề nghị chấm dứt bảo lãnh hoặc đề nghị người bảo lãnh khác thay thế của Bên thuê vận hành;

2. Bên thuê vận hành có quyền chấm dứt hợp đồng cho thuê vận hành trước hạn khi Bên cho thuê vận hành vi phạm một trong các trường hợp sau:

a) Bên cho thuê vận hành không giao đúng hạn tài sản cho thuê do lỗi của Bên cho thuê vận hành;

b) Bên cho thuê vận hành vi phạm hợp đồng cho thuê vận hành;

3. Hợp đồng cho thuê vận hành được chấm dứt trước khi kết thúc thời hạn cho thuê trong trường hợp:

a) Tài sản cho thuê vận hành bị mất, hỏng không thể phục hồi sửa chữa.

b) Các bên thoả thuận và chấm dứt hoạt động cho thuê vận hành trước hạn. 

4. Hợp đồng cho thuê vận hành được chấm dứt trước khi kết thúc thời hạn cho thuê trong trường hợp Bên cho thuê vận hành chấp nhận để Bên thuê vận hành thanh toán toàn bộ  tiền thuê trước thời hạn cho thuê ghi tại hợp đồng cho thuê vận hành và phải thực hiện việc bàn giao lại tài sản cho thuê vận hành cho bên cho thuê vận hành.

Điều 27. Xử lý hợp đồng cho thuê vận hành chấm dứt trước hạn:

1. Trong trường hợp Bên thuê vận hành vi phạm điểm a, b khoản 1 Điều 26:


a) Bên cho thuê vận hành có quyền thu hồi tài sản cho thuê vận hành và yêu cầu Bên thuê vận hành phải thanh toán ngay toàn bộ số tiền thuê chưa trả theo hợp đồng cho thuê vận hành . 


b) Bên cho thuê vận hành được xử lý tài sản cho thuê vận hành bằng việc cho bên khác thuê hoặc chuyển nhượng tài sản cho thuê vận hành . 


c) Bên thuê vận hành có nghĩa vụ tiếp tục hoàn trả số nợ còn phải trả theo hợp đồng cho thuê vận hành khi Bên cho thuê vận hành chưa chuyển nhượng, hoặc cho bên khác thuê  tài sản cho thuê vận hành.

2. Việc xử lý hợp đồng cho thuê vận hành chấm dứt trước hạn trong trường hợp Bên thuê vận hành bị phá sản, giải thể được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản, giải thể. 

Điều 28. Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê vận hành

1. Quyền của Bên cho thuê vận hành:

a) Yêu cầu Bên thuê vận hành cung cấp đầy đủ, kịp thời các báo cáo quý, năm về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và các vấn đề có liên quan đến tài sản cho thuê;

b) Kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài sản cho thuê vận hành;

c) Gắn ký hiệu sở hữu trên tài sản cho thuê;

d) Yêu cầu Bên thuê vận hành bồi thường mọi thiệt hại phát sinh do Bên thuê vận hành vi phạm hợp đồng cho thuê vận hành;

đ) Chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng cho thuê vận hành cho một công ty cho thuê tài chính khác được phép hoạt động cho thuê vận hành. Trong trường hợp này, Bên cho thuê vận hành phải thông báo bằng văn bản cho Bên thuê vận hành trước khi chuyển nhượng;

e) Các quyền khác theo quy định trong hợp đồng cho thuê vận hành.

2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê vận hành:

a) Đăng ký quyền sở hữu, làm thủ tục mua bảo hiểm đối với tài sản cho thuê;

b) Đảm bảo tài sản cho thuê được bảo dưỡng và sửa chữa trong thời hạn thuê;

c) Thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê vận hành.


Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê vận hành

1. Quyền của Bên thuê vận hành:

a) Nhận và sử dụng tài sản thuê theo quy định của hợp đồng cho thuê vận hành;

b) Yêu cầu Bên cho thuê vận hành bồi thường thiệt hại khi Bên cho thuê vận hành vi phạm hợp đồng cho thuê;

c) Các quyền khác theo quy định trong hợp đồng cho thuê vận hành.

2. Nghĩa vụ của Bên thuê vận hành:

a) Sử dụng tài sản cho thuê vận hành đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê vận hành; không được chuyển quyền sử dụng tài sản cho thuê vận hành cho cá nhân, tổ chức khác trong thời gian hợp đồng cho thuê vận hành có hiệu lực nếu không được Bên cho thuê vận hành đồng ý bằng văn bản;

b) Cung cấp đầy đủ các báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và các vấn đề có liên quan đến tài sản cho thuê khi Bên cho thuê vận hành yêu cầu; phải đảm bảo tính trung thực và chính xác của các thông tin, số liệu đã cung cấp; tạo điều kiện để Bên cho thuê vận hành kiểm tra tài sản cho thuê;

c) Trả tiền thuê theo quy định trong hợp đồng cho thuê;

d) Hoàn trả lại tài sản thuê vận hành cho Bên cho thuê vận hành sau khi hết hạn hợp đồng;

đ) Chịu mọi rủi ro về việc mất mát, hư hỏng đối với tài sản cho thuê do lỗi của Bên thuê vận hành và chịu trách nhiệm về mọi hậu quả mà tài sản cho thuê vận hành gây ra đối với tổ chức và cá nhân khác trong quá trình sử dụng tài sản cho thuê;

e) Không được tẩy xóa, làm hỏng ký hiệu sở hữu gắn trên tài sản cho thuê vận hành;

g) Thực hiện đầy đủ và đúng các điều đã cam kết trong hợp đồng cho thuê vận hành.

Điều 30. Quy định về hạch toán, kế toán

1. Tài sản cho thuê vận hành thuộc quyền sở hữu của Bên cho thuê vận hành và được phản ánh là một tài sản trong bảng cân đối kế toán của Bên cho thuê vận hành.

2. Tài sản cho thuê vận hành không được coi là tài sản trong Bảng cân đối kế toán của Bên thuê vận hành.

3. Bên cho thuê vận hành được quyền trích khấu hao theo quy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ Tài chính về khấu hao tài sản.

4. Số tiền thuê vận hành được coi là thu nhập của Bên cho thuê vận hành và là chi phí hoạt động của Bên thuê vận hành.

5. Việc hạch toán, kế toán đối với hoạt động cho thuê vận hành được thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước.

Điều 31. Quy định về thuế

Các quy định về thuế đối với hoạt động cho thuê vận hành được thực hiện theo quy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ Tài chính.







Chương VI
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN


Điều 32. Trách nhiệm của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính
1. Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính có trách nhiệm và có quyền kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng tài sản thuê và trả nợ tiền thuê của bên thuê.

2. Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính xây dựng quy trình và thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình thuê tài sản, sử dụng tài sản thuê và trả nợ của bên thuê phù hợp với đặc điểm hoạt động của mình.

3. Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính thực hiện việc phân loại, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng đối với số tiền cho thuê tài chính, số tiền cho vay bổ sung vốn lưu động đối với bên thuê tài chính theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng.

4. Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính phải báo cáo hoạt động theo quy định về Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước ban hành.

5. Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính có trách nhiệm cung cấp thông tin về hoạt động cho thuê tài chính, mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính, cho vay bổ sung vốn lưu động cho Trung tâm thông tin tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

6. Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính có các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 33. Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng


1. Giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện hoạt động của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính.

2. Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

3. Phối hợp với Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ, Vụ Tài chính - Kế toán trong việc thực hiện quản lý hoạt động của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 34. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan

1. Trách nhiệm của Vụ Tài chính - Kế toán

Căn cứ các quy định tại Thông tư này, xây dựng, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính, hạch toán có liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ

Căn cứ các quy định tại Thông tư này, xây dựng, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê của hoạt động của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính theo quy định tại Thông tư này theo quy định của pháp luật.

Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 35. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày.../..../.....và thay thế các văn bản sau: Quyết định số 05/2006/TT-NHNN ngày 15/7/2006 của Thống đốc Ngân  hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cho thuê tài chính và dịch vụ uỷ thác cho thuê tài chính, Thông tư số 07/2006/TT-NHNN ngày 07/9/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về hoạt động mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính, Thông tư số 02/2007/TT-NHNN ngày 21/5/2007 sửa đổi khoản 5 Thông tư số 07/2006/TT-NHNN ngày 07/9/2006, Quyết định số 731/2004/QĐ-NHNN ban hành quy chế tạm thời về hoạt động cho thuê vận hành của các công ty cho thuê tài chính.

Điều 36. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc (Giám đốc) công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
	Nơi nhận:

· Như Điều 36;

· Văn phòng Chính phủ; 

· Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
· Bộ Tài chính (để phối hợp);

· Công báo;
· Lưu VP, VPC, TTGSNH5 (3 bản).
	THỐNG ĐỐC




PAGE  
13

